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	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP TỔ DẠY
V/v Thống nhất lựa chọn đồ chơi, học liệu sử dụng trong 
năm học 2023-2024. 
- Thời gian : Vào 16 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2023.

- Địa điểm : Phòng hội đồng Trường mầm non Hoa Hồng
- Thành phần: Các đ/c giáo viên trong tổ dạy
- Chủ tọa : Đ/c Nguyễn Thị Hương - TTCM 
- Thư ký : Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - giáo viên lớp mẫu giáo nhỡ B4
- Thành viên: Có mặt 30/30 đ/c; vắng: 0 đ/c. (lý do: …………….......)
I. NỘI DUNG
1. Tổ dạy tiến hành họp lựa chọn, đề xuất đồ chơi, học liệu cho học sinh được sử dụng trong Trường mầm non Hoa Hồng năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

Đại diện các Tổ, khối chuyên môn thông qua danh mục đồ chơi, học
liệu trên cơ sở đề xuất của tổ/ nhóm chuyên môn và đại diện giáo viên:
 * Nhóm lớp từ 24-26 tháng:
Ý kiến của đ/c Bùi Thị Thúy Thơ - Nhóm nhà trẻ qua rà soát thực tế số lượng đồ chơi, học liệu tại 2 lớp 24-36 tháng tuổi và nghiên cứu
các danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu dùng cho trẻ 24 – 36 tháng của BGD&ĐT.
 
Thay mặt khối 24-36 tháng đồng chí Mai Thanh xin đề xuất các danh mục đồ chơi, học liệu để mua sắm cho trẻ khối 24-36 tháng học trong năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

Dự kiến thu tổng số học sinh: 50 x 150,000đ = 7.500.000 đồng
	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	 
	THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 

	22
	MN232022
	Bóng nhỏ
	Quả
	15
	Trẻ

	23
	MN232023
	Bóng to
	Quả
	10
	Trẻ

	24
	MN232024
	Gậy thể dục nhỏ 
	C¸i
	25
	Trẻ

	25
	MN232025
	Gậy thể dục to
	C¸i
	2
	Giáo viên

	26
	MN232026
	Vòng thể dục nhỏ
	Cái
	25
	Trẻ

	27
	MN232027
	Vòng thể dục to
	Cái
	2
	Giáo viên

	28
	MN232028
	Bập bênh 
	Cái
	2
	Trẻ

	29
	MN232029
	Cổng chui
	Cái
	4
	Trẻ

	30
	MN232030
	Cột ném bóng
	c¸i
	2
	TrÎ

	31
	MN232031
	Đồ chơi có bánh xe và dây kéo
	Bộ
	5
	Trẻ

	32
	MN232032
	Hộp thả hình 
	Bộ
	5
	Trẻ

	33
	MN232033
	Lồng hộp vuông
	Bộ
	5
	Trẻ

	34
	MN232034
	Lồng hộp tròn
	Bộ
	5
	Trẻ

	35
	MN232035
	Bộ xâu hạt
	Bé
	10
	Trẻ

	36
	MN232036
	Bộ xâu dây
	Bộ
	5
	Trẻ

	37
	MN232037
	Bé bóa cäc
	Bộ
	5
	TrÎ

	38
	MN232038
	Búa 3 bi 2 tầng
	Bộ
	2
	Trẻ

	39
	MN232039
	Các con kéo dây có khớp
	Con
	3
	Trẻ

	40
	MN232040
	Bé th¸o l¾p vßng
	Bộ
	5
	TrÎ

	41
	MN232041
	Bộ xây dựng trên xe 35 chi tiết
	Bộ
	2
	Trẻ

	42
	MN232042
	Hàng rào nhựa
	Bộ
	3
	Trẻ

	43
	MN232043
	Bộ rau, củ, quả 
	Bộ
	3
	Trẻ

	44
	MN232044
	Đồ chơi các con vật nuôi trong gia đình
	Bộ
	2
	TrÎ

	45
	MN232045
	Đồ chơi các con vật sống dưới nước
	Bộ
	2
	Trẻ

	46
	MN232046
	Đồ chơi các con vật sống trong rừng
	Bộ
	2
	TrÎ

	47
	MN232047
	Đồ chơi các loại rau, củ, quả 
	Bộ
	2
	Trẻ

	48
	MN232050
	Đồ chơi nhồi bông
	Bộ
	1
	Trẻ

	49
	MN232051
	Đồ chơi với cát
	Bộ
	2
	Trẻ

	50
	MN232052
	Bảng quay 2 mặt
	Bộ
	1
	Dùng chung

	51
	MN232059
	Lô tô các loại quả 
	Bé
	25
	Dùng chung

	52
	MN232060
	Lô tô các con vật 
	Bé
	25
	Dùng chung

	53
	MN232061
	Lô tô các phương tiện giao thông 
	Bé
	25
	Dùng chung

	54
	MN232062
	Lô tô các hoa 
	Bé
	25
	Dùng chung

	55
	MN232063
	Con rối
	Bộ
	1
	Gi¸o viªn

	56
	MN232064
	Khối hình to
	Bộ
	8
	Trẻ

	57
	MN232065
	Khối hình nhỏ
	Bộ
	8
	Trẻ

	58
	MN232066
	Búp bê bé trai (cao - thấp)
	Con
	4
	Trẻ

	59
	MN232067
	Búp bê bé gái (cao- thấp)
	Con
	4
	TrÎ

	60
	MN232068
	Bộ đồ chơi nấu ăn 
	Bộ
	3
	Trẻ

	61
	MN232069
	Bộ bàn ghế giường tủ
	Bộ
	2
	Trẻ

	62
	MN232070
	Bộ dụng cụ bác sĩ
	Bộ
	2
	Trẻ

	63
	MN232071
	Giường búp bê
	Bộ
	2
	Trẻ

	64
	MN232072
	Xắc xô to
	C¸i
	1
	Gi¸o viªn

	65
	MN232073
	Xắc xô nhỏ
	Cái
	10
	Trẻ

	66
	MN232074
	Phách gõ
	§«i
	10
	Trẻ

	67
	MN232075
	Trống cơm
	Cái
	5
	Trẻ

	68
	MN232076
	Xúc xắc
	Cái
	6
	Trẻ

	69
	MN232077
	Trống con
	Cái
	10
	Trẻ

	70
	MN232078
	Đất nặn
	Hộp
	25
	Trẻ

	71
	MN232079
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	25
	Trẻ

	72
	MN232080
	Bảng con
	Cái
	15
	Trẻ


*Nhóm lớp 3-4 tuổi:

Ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng - Nhóm trưởng nhóm lớp mẫu giáo bé qua rà soát thực tế số lượng đồ chơi, học liệu tại 3 lớp 3 - 4 tuổi và nghiên cứu các danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu dùng cho trẻ 3 - 4 tuổi của BGD&ĐT.
Thay mặt khối 3- 4 tuổi đồng chí Tân Nhàn xin đề xuất các danh mục đồ chơi, học liệu để mua sắm cho trẻ khối 3- 4 tháng học trong năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:
Dự kiến thu tổng số học sinh: 85 trẻ x 150,000đ = 12.750.000 đồng
	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	II
	 
	THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 

	21
	MN342021
	Bàn chải đánh răng trẻ em
	Cái
	5
	Trẻ

	22
	MN342022
	Mô hình hàm răng
	Cái
	2
	Trẻ

	23
	MN342023
	Vòng thể dục to
	Cái
	2
	Giáo viên

	24
	MN342024
	Gậy thể dục to
	Cái
	2
	Giáo viên

	25
	MN342025
	Cột ném bóng 
	Cái
	2
	Trẻ

	26
	MN342026
	Vòng thể dục nhỏ
	Cái
	25
	Trẻ

	27
	MN342027
	Gậy thể dục nhỏ
	Cái
	25
	Trẻ

	28
	MN342028
	Xắc xô 
	Cái
	2
	Giáo viên

	29
	MN342029
	Trống da
	Cái
	1
	Giáo viên

	30
	MN342030
	Cổng chui
	Cái
	3
	Trẻ

	31
	MN342031
	Bóng nhỏ
	Quả
	25
	Trẻ

	32
	MN342032
	Bóng to
	Quả
	5
	Trẻ

	33
	MN342033
	Nguyên liệu để đan tết
	kg
	1
	Trẻ

	34
	MN342034
	Kéo thủ công
	Cái
	25
	Trẻ

	35
	MN342035
	Kéo văn phòng
	Cái
	1
	Giáo viên

	36
	MN342036
	Bút chì đen
	Cái
	25
	Trẻ

	37
	MN342037
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	25
	Trẻ

	38
	MN342038
	Đất nặn
	Hộp
	25
	Trẻ

	39
	MN342039
	Giấy màu
	túi
	25
	Trẻ

	40
	MN342040
	Bộ dinh dưỡng 1
	Bộ
	2
	Trẻ

	41
	MN342041
	Bộ dinh dưỡng 2
	Bộ
	2
	Trẻ

	42
	MN342042
	Bộ dinh dưỡng 3
	Bộ
	2
	Trẻ

	43
	MN342043
	Bộ dinh dưỡng 4
	Bộ
	2
	Trẻ

	44
	MN342044
	Hàng rào lắp ghép lớn
	Túi
	3
	Trẻ

	45
	MN342045
	Ghép nút lớn
	Túi
	2
	Trẻ

	46
	MN342046
	Tháp dinh dưỡng
	Tờ
	1
	Trẻ

	47
	MN342047
	Búp bê bé trai 
	Con
	2
	Trẻ

	48
	MN342048
	Búp bê bé gái 
	Con
	2
	Trẻ

	49
	MN342049
	Bộ đồ chơi nấu ăn
	Bộ
	3
	Trẻ

	50
	MN342050
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	Bộ
	2
	Trẻ

	51
	MN342051
	Bộ xếp hình trên xe 25chi tiết
	Bộ
	6
	Trẻ

	52
	MN342052
	Bộ xếp hình các phương tiện giao thông
	Bộ
	3
	Trẻ

	53
	MN342053
	Gạch xây dựng nhựa
	Thùng
	2
	Trẻ

	54
	MN342054
	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây
	Bộ
	2
	Trẻ

	55
	MN342055
	Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình nhựa
	Bộ
	2
	Trẻ

	56
	MN342056
	Đồ chơi các phương tiện giao thông
	Bộ
	2
	Trẻ

	57
	MN342057
	Bộ động vật biển
	Bộ
	2
	Trẻ

	58
	MN342058
	Bộ động vật sống trong rừng
	Bộ
	2
	Trẻ

	59
	MN342059
	Bộ động vật nuôi trong gia đình
	Bộ
	2
	Trẻ

	60
	MN342060
	Bộ côn trùng
	Bộ
	2
	Trẻ

	61
	MN342061
	Nam châm thẳng
	Cái
	3
	Trẻ

	62
	MN342062
	Kính lúp
	Cái
	3
	Trẻ

	63
	MN342063
	Phễu nhựa
	Cái
	3
	Trẻ

	64
	MN342064
	Bể chơi với cát và nước hình cá nhỏ
	Bộ
	1
	Trẻ

	65
	MN342065
	Bộ làm quen với toán 
	Bộ
	15
	Trẻ

	66
	MN342066
	Con rối
	Bộ
	1
	Trẻ

	67
	MN342067
	Bộ hình học phẳng 
	Túi
	25
	Trẻ

	68
	MN342068
	Bảng quay 2 mặt
	Cái
	1
	Dùng chung


	69
	MN342072
	Đồng hồ học đếm 2 mặt
	Cái
	2
	Trẻ

	70
	MN342073
	Hộp thả hình 
	Cái
	3
	Trẻ

	71
	MN342074
	Bàn tính học đếm 
	Cái
	3
	Trẻ

	72
	MN342077
	Bảng con
	Cái
	25
	Trẻ

	73
	MN342080
	Màu nước
	Hộp
	25
	Trẻ

	74
	MN342081
	Bút lông cỡ to
	Cái
	12
	Trẻ

	75
	MN342082
	Bút lông cỡ nhỏ
	Cái
	12
	Trẻ

	76
	MN342083
	Dập ghim 
	Cái
	1
	Giáo viên

	77
	MN342084
	Bìa các màu 
	Tờ
	50
	Giáo viên

	78
	MN342085
	Giấy trắng A0
	Tờ
	50
	Dùng chung

	79
	MN342086
	Kẹp sắt các cỡ
	Cái
	10
	Dùng chung

	80
	MN342087
	Dập lỗ
	Cái
	1
	Giáo viên

	81
	MN342088
	Súng bắn keo
	Cái
	1
	Giáo viên

	82
	MN342089
	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp
	Bộ
	3
	Trẻ

	83
	MN342090
	Lịch của trẻ
	Bộ
	1
	Trẻ


*Nhóm lớp 4-5 tuổi:

Ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Giang - Nhóm lớp mẫu giáo nhỡ qua rà soát thực tế số lượng đồ chơi, học liệu tại 4 lớp 4-5 tuổi và nghiên cứu
các danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu dùng cho trẻ 4 - 5 tuổi của BGD&ĐT.
Thay mặt khối 4 - 5 tuổi đồng chí Kim Oanh xin đề xuất các danh mục đồ chơi, học liệu để mua sắm cho trẻ khối 4- 5 tuổi học trong năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:
Dự kiến thu tổng số học sinh: 125 x 150,000đ = 18,750,000 đồng
	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	II
	 
	THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 
	 
	 
	 

	21
	MN452021
	Bàn chải đánh răng trẻ em
	Cái
	6
	Trẻ

	22
	MN452022
	Mô hình hàm răng
	Cái
	3
	Trẻ

	23
	MN452023
	Vòng thể dục nhỏ
	Cái
	30
	Trẻ

	24
	MN452024
	Gậy thể dục nhỏ
	Cái
	30
	Trẻ

	25
	MN452025
	Cổng chui
	Cái
	5
	Trẻ

	26
	MN452026
	Cột ném bóng
	Cái
	2
	Trẻ

	27
	MN452027
	Vòng thể dục cho giáo viên
	Cái
	1
	Giáo viên

	28
	MN452028
	Gậy thể dục cho giáo viên
	Cái
	1
	Giáo viên

	29
	MN452029
	Bộ chun học toán
	Cái
	6
	Trẻ

	30
	MN452030
	Ghế băng thể dục gỗ tự nhiên
	Cái
	2
	Trẻ

	31
	MN452031
	Bục bật sâu gỗ tự nhiên
	Cái
	2
	Trẻ

	32
	MN452032
	Nguyên liệu để đan tết
	Kg
	1
	trẻ

	33
	MN452033
	Các khối hình học
	Bộ
	10
	Trẻ

	34
	MN452034
	Bộ xâu dây tạo hình
	Hộp
	10
	Trẻ

	35
	MN452035
	Kéo thủ công
	Cái
	30
	Trẻ

	36
	MN452036
	Kéo văn phòng
	Cái
	1
	Giáo viên

	37
	MN452037
	Bút chì đen
	Cái
	30
	Trẻ

	38
	MN452038
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	30
	Trẻ

	39
	MN452039
	Giấy màu
	Túi
	30
	Trẻ

	40
	MN452040
	Bộ dinh dưỡng 1
	Bộ
	1
	Trẻ

	41
	MN452041
	Bộ dinh dưỡng 2
	Bộ
	1
	Trẻ

	42
	MN452042
	Bộ dinh dưỡng 3
	Bộ
	1
	Trẻ

	43
	MN452043
	Bộ dinh dưỡng 4
	Bộ
	1
	Trẻ

	44
	MN452044
	Tháp dinh dưỡng
	Cái
	1
	Giáo viên

	45
	MN452045
	Lô tô dinh dưỡng 
	Bộ
	6
	Trẻ

	46
	MN452046
	Bộ luồn hạt
	Bộ
	5
	Trẻ

	47
	MN452047
	Bộ lắp ghép 55 chi tiết
	Bộ
	2
	Trẻ

	48
	MN452048
	Búp bê bé trai
	Con
	3
	Trẻ

	49
	MN452049
	Búp bê bé gái
	Con
	3
	Trẻ

	50
	MN452050
	Bộ đồ chơi gia đình
	Bộ
	1
	Trẻ

	51
	MN452051
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	Bộ
	2
	Trẻ

	52
	MN452053
	Bộ ghép hình hoa
	Bộ
	3
	Trẻ

	53
	MN452054
	Bộ lắp ráp nút tròn
	Bộ
	3
	Trẻ

	54
	MN452055
	Hàng rào nhựa
	Bộ
	3
	Trẻ

	55
	MN452056
	Bộ xây dựng 
	Bộ
	3
	Trẻ

	56
	MN452057
	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây
	Bộ
	2
	Trẻ

	57
	MN452058
	Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình nhựa
	Bộ
	2
	Trẻ

	58
	MN452059
	Đồ chơi các phương tiện giao thông gỗ
	Bộ
	2
	Trẻ

	59
	MN452060
	Bộ lắp ráp xe lửa
	bộ
	1
	Trẻ

	60
	MN452061
	Bộ động vật biển
	Bộ
	2
	Trẻ

	61
	MN452062
	Bộ động vật sống trong rừng
	Bộ
	2
	Trẻ

	62
	MN452063
	Bộ động vật nuôi trong gia đình
	Bộ
	2
	Trẻ

	63
	MN452064
	Bộ côn trùng
	Bộ
	2
	Trẻ

	64
	MN452066
	Nam châm thẳng
	Cái
	3
	Trẻ

	65
	MN452067
	Kính lúp
	Cái
	3
	Trẻ

	66
	MN452068
	Phễu nhựa
	Cái
	3
	Trẻ

	67
	MN452069
	Bể chơi với cát và nước hình cá nhỏ
	Bộ
	1
	Trẻ

	68
	MN452070
	Cân thăng bằng
	Bộ
	2
	Trẻ

	69
	MN452071
	Bộ làm quen với toán 
	Bộ
	15
	Trẻ

	70
	MN452072
	Đồng hồ lắp ráp
	Bộ
	3
	Trẻ

	71
	MN452073
	Bàn tính học đếm 
	Bộ
	3
	Trẻ

	72
	MN452074
	Bộ hình phẳng 
	Túi
	30
	Trẻ

	73
	MN452075
	Ghép nút lớn
	Túi
	3
	Trẻ

	74
	MN452076
	Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình
	Bộ
	3
	Trẻ

	75
	MN452077
	Bộ xếp hình các phương tiện giao thông
	Bộ
	3
	Trẻ

	76
	MN452079
	Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, thắng cảnh
	Bộ
	1
	Trẻ

	77
	MN452080
	Bảng quay 2 mặt 
	Cái
	1
	Trẻ

	78
	MN452081
	Bộ sa bàn giao thông nhựa
	Bộ
	1
	Trẻ

	79
	MN452082
	Lô tô động vật
	Bộ
	10
	Dùng chung

	80
	MN452083
	Lô tô thực vật
	Bộ
	10
	Dùng chung

	81
	MN452084
	Lô tô phương tiện giao thông
	Bộ
	10
	Dùng chung

	82
	MN452085
	Lô tô đồ vật
	Bộ
	10
	Dùng chung

	83
	MN452086
	Tranh số lượng
	Tờ
	1
	Trẻ

	84
	MN452087
	Đomino học toán 
	Bộ
	5
	Trẻ

	85
	MN452088
	Bộ chữ số và số lượng
	Bộ
	15
	Trẻ

	86
	MN452089
	Lô tô hình và số lượng
	Bộ
	15
	Trẻ

	87
	MN452094
	Lịch của bé
	Bộ
	1
	Trẻ

	88
	MN452095
	Bộ chữ và số
	Bộ
	6
	Trẻ

	89
	MN452096
	Bộ trang phục Công an
	Bộ
	1
	Trẻ

	90
	MN452097
	Bộ trang phục Bộ đội
	Bộ
	1
	Trẻ

	91
	MN452098
	Bộ trang phục Bác sỹ
	Bộ
	1
	Trẻ

	92
	MN452099
	Bộ trang phục nấu ăn
	Bộ
	1
	Trẻ

	93
	MN452100
	Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác
	Bộ 
	1
	Trẻ

	94
	MN452101
	Gạch xây dựng nhựa
	Thùng
	2
	Trẻ

	95
	MN452102
	Con rối
	Bộ
	1
	Giáo viên

	96
	MN452103
	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp
	Cái
	5
	Trẻ

	97
	MN452104
	Đất nặn
	Hộp
	30
	Trẻ

	98
	MN452105
	Màu nước
	Hộp
	25
	Trẻ

	99
	MN452106
	Bút lông cỡ to
	Cái
	12
	Trẻ

	100
	MN452107
	Bút lông cỡ nhỏ
	Cái
	12
	Trẻ

	101
	MN452108
	Dập ghim 
	Cái
	1
	Giáo viên

	102
	MN452109
	Bìa các màu 
	Tờ
	50
	Giáo viên

	103
	MN452110
	Giấy trắng A0
	Tờ
	50
	Dùng chung

	104
	MN452111
	Kẹp sắt các cỡ
	Cái
	10
	Dùng chung

	105
	MN452112
	Dập lỗ
	Cái
	1
	Giáo viên


* Nhóm lớp 5-6 tuổi:

Ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Hương - Nhóm lớp mẫu giáo lớn qua rà soát thực tế số lượng đồ chơi, học liệu tại 4 lớp 5- 6 tuổi và nghiên cứu
các danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu dùng cho trẻ 5 - 6 tuổi của BGD&ĐT.
Thay mặt khối 5- 6 tuổi đồng chí Thanh Huyền xin đề xuất các danh mục đồ chơi, học liệu để mua sắm cho trẻ khối 5- 6 tuổi học trong năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:
Dự kiến thu tổng số học sinh: 125 x 150,000đ = 18.750,000 đồng
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	21
	MN562021
	Bàn chải đánh răng trẻ em
	Cái
	6
	Trẻ

	22
	MN562022
	Mô hình hàm răng
	Cái
	3
	Trẻ

	23
	MN562023
	Vòng thể dục to
	Cái
	2
	Trẻ

	24
	MN562024
	Vòng thể dục nhỏ
	Cái
	35
	Trẻ

	25
	MN562025
	Gậy thể dục nhỏ
	Cái
	35
	Trẻ

	26
	MN562026
	Xắc xô
	Cái
	2
	Giáo viên

	27
	MN562027
	Cổng chui
	Cái
	5
	Trẻ

	28
	MN562028
	Gậy thể dục to
	Cái
	2
	Giáo viên

	29
	MN562029
	Cột ném bóng
	Cái
	2
	Trẻ

	30
	MN562030
	Bóng các loại
	Quả
	16
	Trẻ

	31
	MN562031
	Đồ chơi Bowling
	Bộ
	5
	Trẻ

	32
	MN562032
	Dây thừng
	Cái
	3
	Trẻ

	33
	MN562033
	Nguyên liệu để đan tết
	kg
	1
	Trẻ

	34
	MN562034
	Kéo thủ công
	Cái
	35
	Trẻ

	35
	MN562035
	Kéo văn phòng
	Cái
	1
	Giáo viên

	36
	MN562036
	Bút chì đen
	Cái
	35
	Trẻ

	37
	MN562037
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	35
	Trẻ

	38
	MN562038
	Bộ dinh dưỡng 1
	Bộ
	1
	Trẻ

	39
	MN562039
	Bộ dinh dưỡng 2
	Bộ
	1
	Trẻ

	40
	MN562040
	Bộ dinh dưỡng 3
	Bộ
	1
	Trẻ

	41
	MN562041
	Bộ dinh dưỡng 4
	Bộ
	1
	Trẻ

	42
	MN562042
	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây
	Bộ
	1
	Trẻ

	43
	MN562043
	Bộ lắp ráp kỹ thuật nhựa
	Bộ
	2
	Trẻ

	44
	MN562044
	Bộ xếp hình xây dựng 
	Bộ
	2
	Trẻ

	45
	MN562045
	Bộ luồn hạt
	Bộ
	5
	Trẻ

	46
	MN562046
	Bộ lắp ghép 55 chi tiết
	Bộ
	2
	Trẻ

	47
	MN562047
	Đồ chơi các phương tiện giao thông gỗ
	Bộ
	2
	Trẻ

	48
	MN562048
	Bộ lắp ráp xe lửa
	Bộ
	 
	Trẻ

	49
	MN562049
	Bộ sa bàn giao thông nhựa
	Bộ
	1
	Trẻ

	50
	MN562050
	Bộ động vật sống dưới nước
	Bộ
	2
	Trẻ

	51
	MN562051
	Bộ động vật sống trong rừng
	Bộ
	2
	Trẻ

	52
	MN562052
	Bộ động vật nuôi trong gia đình
	Bộ
	2
	Trẻ

	53
	MN562053
	Bộ côn trùng
	Bộ
	2
	Trẻ

	54
	MN562054
	Cân chia vạch gỗ
	Cái
	1
	Trẻ

	55
	MN562055
	Nam châm thẳng
	Cái
	3
	Trẻ

	56
	MN562056
	Kính lúp
	Cái
	3
	Trẻ

	57
	MN562057
	Phễu nhựa
	Cái
	3
	Trẻ

	58
	MN562058
	Bể chơi với cát và nước hình cá nhỏ
	Bộ
	1
	Trẻ

	59
	MN562059
	Ghép nút lớn
	Bộ
	5
	Trẻ

	60
	MN562060
	Bộ ghép hình hoa
	Bộ
	5
	Trẻ

	61
	MN562061
	Bảng chun học toán
	Bộ
	5
	Trẻ

	62
	MN562062
	Đồng hồ học số, học hình 
	Cái
	2
	Trẻ

	63
	MN562063
	Bàn tính học đếm 
	Cái
	2
	Trẻ

	64
	MN562064
	Bộ làm quen với toán 
	Bộ
	15
	Trẻ

	65
	MN562065
	Bộ hình khối 
	Bộ
	5
	Trẻ

	66
	MN562066
	Bộ nhận biết hình phẳng
	Túi
	35
	Trẻ

	67
	MN562067
	Bộ que tính
	Bộ
	15
	Trẻ

	68
	MN562068
	Lô tô động vật
	Bộ
	15
	Dùng chung

	69
	MN562069
	Lô tô thực vật
	Bộ
	15
	Dùng chung

	70
	MN562070
	Lô tô phương tiện giao thông
	Bộ
	15
	Dùng chung

	71
	MN562071
	Lô tô đồ vật
	Bộ
	15
	Dùng chung

	72
	MN562072
	Domino chữ cái và số
	Hộp
	10
	Trẻ

	73
	MN562073
	Bảng quay 2 mặt
	Cái
	1
	Dùng chung

	74
	MN562074
	Bộ chữ cái
	Bộ
	15
	Trẻ

	75
	MN562075
	Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản
	Bộ
	5
	Trẻ

	76
	MN562076
	Lịch của trẻ
	Bộ
	1
	Trẻ

	77
	MN562083
	Bộ dụng cụ lao động
	Bộ
	3
	Trẻ

	78
	MN562084
	Bộ đồ chơi nhà bếp
	Bộ
	2
	Trẻ

	79
	MN562085
	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình
	Bộ
	2
	Trẻ

	80
	MN562086
	Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống
	Bộ
	2
	Trẻ

	81
	MN562087
	Bộ trang phục nấu ăn
	Bộ
	1
	Trẻ

	82
	MN562088
	Búp bê bé trai
	Con
	3
	Trẻ

	83
	MN562089
	Búp bê bé gái
	Con
	3
	Trẻ

	84
	MN562090
	Bộ trang phục công an
	Bộ
	2
	Trẻ

	85
	MN562091
	Doanh trại bộ đội
	Bộ
	2
	Trẻ

	86
	MN562092
	Bộ trang phục bộ đội
	Bộ
	2
	Trẻ

	87
	MN562093
	Bộ trang phục công nhân
	Bộ
	2
	Trẻ

	88
	MN562094
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	Bộ
	2
	Trẻ

	89
	MN562095
	Bộ trang phục bác sỹ
	Bộ
	2
	Trẻ

	90
	MN562096
	Gạch xây dựng nhựa
	Thùng
	2
	Trẻ

	91
	MN562097
	Bộ xếp hình xây dựng 
	Bộ
	2
	Trẻ

	92
	MN562098
	Hàng rào lắp ghép lớn
	Túi
	3
	Trẻ

	93
	MN562099
	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp
	Cái
	12
	Trẻ

	94
	MN562100
	Đất nặn
	hộp
	30
	Trẻ

	95
	MN562101
	Màu nước
	Hộp
	25
	Trẻ

	96
	MN562102
	Bút lông cỡ to
	Cái
	12
	Trẻ

	97
	MN562103
	Bút lông cỡ nhỏ
	Cái
	12
	Trẻ

	98
	MN562104
	Dập ghim 
	Cái
	1
	Giáo viên

	99
	MN562105
	Bìa các màu 
	Tờ
	50
	Giáo viên

	100
	MN562106
	Giấy trắng A0
	Tờ
	50
	Dùng chung

	101
	MN562107
	Kẹp sắt các cỡ
	Cái
	10
	Dùng chung

	102
	MN562108
	Dập lỗ
	Cái
	1
	Giáo viên


Thảo luận, đánh giá danh mục đồ chơi học liệu được đề xuất căn cứ
tình hình thực tế, đảm bảo nguyên tắc và các yêu cầu tại Thông tư 47/2020/TTBGD ĐT ngày 31/12/2020:

2. Ý kiến các thành viên:

* Ý kiến đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh: Nhất trí với danh mục đồ chơi, học liệu
GDMN đã được GV khối 4,5 tuổi thảo luận, lựa chọn thông qua việc khảo sát đồ
dùng cần thiết cho trẻ, đề nghị nhà trường đăng ký mua sắm cho trẻ. Đồng thời nhất trí với các danh mục đã thông qua trong hội nghị. Đề nghị nhà trường gửi đăng ký mua đồ chơi, học liệu về PGD, đồng thời mua bổ sung học liệu cho trẻ tại các cửa hàng bán học phẩm cho học sinh.
* Ý kiến đ/c Thúy Hằng: Nhất trí với danh mục đồ chơi, học liệu
GDMN đã được các đồng chí GV khối 3,4 tuổi thảo luận, lựa chọn thông qua việc khảo sát đồ dùng cần thiết cho trẻ, đề nghị nhà trường đăng ký mua sắm cho trẻ. Đồng thời nhất trí với các danh mục đã thông qua trong hội nghị. Đề nghị nhà trường gửi đăng ký mua đồ chơi, học liệu về PGD, đồng thời mua bổ sung học liệu cho trẻ tại các cửa hàng bán học phẩm cho học sinh.
II. KẾT LUẬN:

Trên cơ sở các danh mục đồ chơi, học liệu đã được các thành viên trong tổ lựa chọn vào sử dụng trong năm học 2023 - 2024. Đề nghị Hội đồng lựa chọn
đồ chơi, học liệu đã đề xuất với đồng chí Hiệu trưởng phê duyệt các danh mục đồ chơi học liệu sau: 26 danh mục của trẻ khối 5 tuổi, 24 danh mục của trẻ khối 4 tuổi, 21 danh mục của trẻ khối 3 tuổi và 24 danh mục Nhà trẻ (có danh mục kèm theo) được sử dụng trong trường MN Hoa Hồng năm học 2023 - 2024.

Biên bản thông qua trước hội đồng và được nhất trí 100% của các thành viên tham dự, cuộc họp kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày.

	THƯ KÝ

Nguyễn Thị Kim Oanh
	CHỦ TOẠ
Nguyễn Thị Hương



